
STT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh
Tình 

trạng

Ghi 

chú

1 ALASSANI
Abdoul Saïb 

Gaston
2/6/1996 Togo

Đang đào 

tạo

2 BAZIE Ibsèn Giovanni 1/1/2000 Burkina Faso
Đang đào 

tạo

3 CHOUMELE NANDONG Lucry Maël 1/1/1995 Cameroun
Đang đào 

tạo

4 FANANG NDONG Claude Ericka 6/17/2001 Cameroun
Đang đào 

tạo

5 KOLIÉ Foromo Eugène 4/16/1996 Guinée
Đang đào 

tạo

6 KPOGHOMOU Raphael 1/23/1995 Guinée
Đang đào 

tạo

7
MBAYANDJAMBE 

MASHEKE
Alidor 2/25/1989 RD. Congo

Đang đào 

tạo

8 MBOUHOM Donald 8/16/1993 Cameroun
Đang đào 

tạo

9 MUNDUKU Munduku Déo 12/22/1995 RD. Congo
Đang đào 

tạo

10 NGUEMDJOM
Tchangang 

Darren Kevin
2/16/2000 Cameroun

Đang đào 

tạo

11 MOUHAMMAD THÂHIR Ousmane 5/24/1998 Cameroun
Đang đào 

tạo

12 PEPUERE PEMPEME Théophile 9/2/1986 Cameroun
Đang đào 

tạo

13 SANDANI
Moyéme 

Jammel
8/7/1994 Togo

Đang đào 

tạo

14 SAMO CHOUAKE Daniela 8/14/2001 Cameroun
Đang đào 

tạo

15 VERNEUS Obed 1/18/1996 Haiti
Đang đào 

tạo

16 VAL Awoopeur 8/30/1988 Haiti
Đang đào 

tạo
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